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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSV
	LỚP
	GVHD
	Tiểu ban

	1
	Phùng Thị Kim Trang
	612519
	K61 KTTNN
	Ngô Thị Dung
	1

	2
	Bùi Hoàng Lan Hương
	612515
	K61 KTTNN
	Nguyễn Thị Giang
	1

	3
	Nguyễn Thị Trang
	612518
	K61 KTTNN
	Ngô Thị Dung
	1

	4
	Nguyễn Thế Khang
	612516
	K61 KTTNN
	Vũ Thị Xuân
	1

	5
	Hoàng Anh Nhi
	612517
	K61 KTTNN
	Ngô Thanh Sơn
	1

	6
	Mai Như Hoài
	622646
	K62QLBDS
	Vũ Thanh Biển
	7

	7
	Nguyễn Thị Thảo
	622708
	K62QLBDS
	Nguyễn Thị Thu Hương
	7

	8
	Phạm Thị Thùy
	622714
	K62QLBDS
	Bùi Nguyên Hạnh
	7

	9
	Bùi Thị Hương
	622680
	K62QLBDS
	Phạm Phương Nam
	7

	10
	Lê Thị Thanh Thảo
	622709
	K62QLBĐS
	Phạm Phương Nam
	7

	11
	Nguyễn Thị Hảo Mai
	622694
	K62QLBDS
	Đỗ Thị Đức Hạnh
	7

	12
	Đặng Minh Ngọc 
	622698
	K62QLBDS 
	Nguyễn Văn Quân
	7

	13
	Nguyễn Thu Thảo
	622706
	K62QLBĐS
	Phan Thị Thanh Huyền
	7

	14
	Đoàn Thế Dương
	622659
	K62QLBĐS
	Bùi Nguyên Hạnh
	7

	15
	Nguyễn Thanh Tuấn
	622720
	K62QLBĐS
	Nguyễn Thị Thu Hương
	7

	16
	Nguyễn Đức Bình
	603780
	K60QLDDD
	Nguyễn Quang Huy
	5

	17
	Phạm Thị Tuyết Trinh 
	603565
	K60QLDDA
	Đoàn Thanh Thủy
	4

	18
	Nguyễn Thùy Liên 
	603814
	K60QLDDD
	Đoàn Thanh Thủy
	4

	19
	Nguyễn Mạnh Thắng
	603847
	K60QLDDD
	Đoàn Thanh Thủy
	4

	20
	Nguyễn Khắc Toàn
	603759
	K60QLDDC
	Bùi Nguyên Hạnh
	7

	21
	Vũ Ngọc Văn
	605641
	K60QLDDE
	Nguyễn Khắc Việt Ba
	3

	22
	Đường Thị Lan
	612702
	K61QLDDA 
	Nguyễn Khắc Việt Ba
	3

	23
	Hoàng Thân Vạn Phúc
	612710
	K61QLDDA 
	Quyền Thị Lan Phương
	3

	24
	Nguyễn Xuân Dũng
	612744
	K61QLDDB
	Nguyễn Đình Trung
	5

	25
	Nguyễn Văn Tú
	614097
	K61QLDDA 
	Nguyễn Đức Thuận
	4

	26
	Đặng Ngọc Sơn
	612716
	K61QLDDA 
	Nguyễn Đức Thuận
	4

	27
	Phạm Huy Mạnh 
	612771
	K61QLDDB
	Nguyễn Đình Trung
	5

	28
	Nguyễn Thị Bình 
	612669
	K61QLDDA 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	7

	29
	Nguyễn Hoàng Anh
	622639
	K62QLDDA
	Ngô Thanh Sơn
	6

	30
	Nguyễn Văn Kiên
	622637
	K62QLDDA
	Nguyễn Đình Trung
	5

	31
	Đỗ Thị Thu Hiền
	622592
	K62QLDDA
	Nguyễn Quang Huy
	3

	32
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	622611
	K62QLDDA
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	5

	33
	Đặng Thị Hằng
	622590
	K62QLDDA
	Vũ Thị Xuân
	6

	34
	Trần Hưng Long
	622692
	K62QLDDB
	Bùi Nguyên Hạnh
	7

	35
	Lê Vân Anh
	622604
	K62QLDDA
	Vũ Thanh Biển
	7

	36
	ANG KAKADA
	622586
	K62QLDDA
	Trần Trọng Phương
	5

	37
	Phùng Quang Thu
	622649
	K62QLDDA
	Bùi Nguyên Hạnh
	7

	38
	Phan Thu Hà
	622667
	K62QLDDA
	Nguyễn Khắc Việt Ba
	3

	39
	Phạm Tiến Lợi
	622691
	K62QLDDB
	Nguyễn Tuấn Anh
	5

	40
	Lý Thị Mai
	622615
	K62QLDDA
	Nguyễn Khắc Việt Ba
	3

	41
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	622674
	K62QLDDB
	Nguyễn Thị Thu Hương
	7

	42
	Nông Thị Phúc
	622623
	K62QLDDA
	Nguyễn Tuấn Anh
	3

	43
	Lùng Thị Hạnh
	622669
	K62QLDDB
	Vũ Thanh Biển
	2

	44
	Nguyễn Thị Phương
	622638
	K62QLDDA
	Nguyễn Tuấn Anh
	3

	45
	Nguyễn Tuấn Giang
	622587
	K62QLDDA
	Vũ Thanh Biển
	2

	46
	Vũ Chí Thanh
	622705
	K62QLDDB
	Nguyễn Văn Quân
	2

	47
	Đinh Thanh Tú
	622719
	K62QLDDB
	Phan Thị Thanh Huyền
	2

	48
	Nguyễn Anh Tuấn 
	630006LT
	K63LTQLDD
	Nguyễn Quang Huy
	5

	49
	Nguyễn Quảng Hoàng
	622676
	K62QLDDB
	Vũ Thanh Biển
	2

	50
	Lê Thị Thùy Dung
	622734
	K62QLDDB
	Vũ Thanh Biển
	2

	51
	Đinh Thị Khánh Loan
	622613
	K62QLDDA
	Nguyễn Đình Trung
	5

	52
	Lê Thị Ngọc Hà
	621301
	K62QLDDA
	Nguyễn Đình Trung
	5

	53
	Vũ Tuấn Anh
	622603
	K62QLDDA
	Bùi Nguyên Hạnh
	2

	54
	Vũ Thị Trà
	622627
	K62QLDDA
	Phan Văn Khuê
	5

	55
	Nguyễn Thị Ngọc Khuê
	622608
	K62QLDDA
	Nguyễn Thị Thu Hương
	5

	56
	Đặng Thị Nguyệt
	622661
	K62QLDDB
	Vũ Thanh Biển
	2

	57
	Nguyễn Thị Thương
	622712
	K62QLDDB
	Nguyễn Thị Thu Hương
	2

	58
	Trịnh Thị Thuý
	622713
	K62QLDDB
	Đỗ Thị Đức Hạnh
	2

	59
	Sủng Thị Dua
	622635
	K62QLDDA
	Nguyễn Đức Thuận
	4

	60
	Bùi Thị Hương
	622654
	K62QLDDB
	Nguyễn Tuấn Anh
	3

	61
	Lò Thị Lệ
	622689
	K62QLDDB
	Nguyễn Thị Thu Hương
	2

	62
	Nguyễn Nam Trường
	622718
	K62QLDDB
	Nguyễn Tuấn Anh
	3

	63
	Nguyễn Kiều Anh
	622683
	K62QLDDB
	Vũ Thị Xuân
	6

	64
	Nguyễn Hoàng Tiểu Phụng
	622702
	K62QLDDB
	Nguyễn Hữu Thành
	6

	65
	Lê Thị Phương Trâm
	622716
	K62QLDDB
	Bùi Lê Vinh
	2

	66
	Nguyễn Thu Hương
	622678
	K62QLDDB
	Nguyễn Tuấn Anh
	5

	67
	Trần Thị Tuyết
	622632
	K62QLDDA
	Nguyễn Khắc Việt Ba
	3

	68
	Đỗ Thị Thảo
	622707
	k62QLDDB
	Nguyễn Thị Thu Hương
	2

	69
	Nguyễn Phương Hà
	622666
	K62QLDDB
	Vũ Thị Xuân
	6

	70
	Lê Đức Mạnh
	612849
	K61QLDDC
	Quyền Thị Lan Phương
	3

	71
	Nguyễn Hữu Khải
	622606
	K62QLDDB
	Luyện Hữu Cử
	6

	72
	Lê Thị Mỹ Ninh
	623339
	K62QLDDA
	Bùi Lê Vinh
	2

	73
	Trần Duy Anh
	622605
	K62QLDDA
	Đỗ Thị Tám
	5

	74
	Vũ Thị Thanh Loan 
	603723
	K60QLDDA
	Đoàn Thanh Thủy
	4

	75
	Nguyễn Văn Hội
	612833
	K61QLDDC
	Đoàn Thanh Thủy
	4

	76
	Nguyễn Thị Lan Anh
	603479
	K60QLDDA
	Nguyễn Đức Thuận
	4

	77
	Lê Việt Long
	630004LT
	L63LTQLDD
	Nguyễn Quang Huy
	3

	78
	Nguyễn Văn phống
	624015
	LTK62QLDD
	Nguyễn Quang Huy
	5

	79
	Giàng Seo Sếnh
	612860
	K61QLDDC
	Nguyễn Quang Huy
	3

	80
	Lê Mỹ Duyên
	605605
	K60QLDDE
	Bùi Nguyên Hạnh
	2

	81
	Ung Thuý Quỳnh
	612859
	K61QLDDC
	Nguyễn Tuấn Anh
	3

	82
	Lê Việt Hoàng
	622596
	K62QLDDA
	Đỗ Thị Tám
	5

	83
	Vũ Thảo Trang
	612866
	K61QLDDC
	Nguyễn Khắc Việt Ba
	3

	84
	Dương Thu Hiền
	622671
	K62QLDDB
	Nguyễn Đức Thuận
	4

	85
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	622663
	K62QLDDB
	Nguyễn Đức Thuận
	4

	86
	Trần Thu Hằng
	622668
	K62QLDDB
	Nguyễn Quang Học
	3

	87
	Võ Thị Li Na
	622617
	K62QLDDA
	Trần Quốc Vinh
	4

	88
	Nguyễn Tiến Dũng
	622658
	K62QLDDA
	Lê Thị Giang
	4

	89
	Ngô Thị Thanh Hoài
	622595
	K62QLDDA
	Trần Trọng Phương
	5

	90
	Lò Thị Thu Hoài
	622594
	K62QLDDB
	Vũ Thị Xuân
	6

	91
	Hoàng Anh Thư
	612724
	K61QLDDA
	Nguyễn Quang Huy
	3

	92
	Nguyễn Thanh Bình
	612668
	K61QLDDA
	Cao Việt Hà
	6

	93
	Mai Tuấn Anh
	612657
	K61QLDDA
	Vũ Thị Xuân
	6

	94
	Nguyễn Thị Thu Hà
	603504
	K60QLDDA
	Phạm Văn Vân
	4

	95
	Chu Thị An Dân
	622640
	K62QLDDA
	Phan Quốc Hưng
	6

	96
	Nguyễn Ngọc Tâm
	612861
	K61QLDDC
	Vũ Thanh Biển
	2

	97
	Hoàng Thị Thúy
	612797
	K61QLDDB
	Nguyễn Thu Hà
	6

	98
	Lôi Vĩnh Duy
	612745
	K61QLDDB
	Nguyễn Thu Hà
	6

	99
	Nguyễn Hải Yến
	622634
	K62QLDDA
	Nguyễn Văn Thao
	6

	100
	Trương Trung Hiếu
	603512
	K60QLDDA
	Nguyễn Văn Thao
	6

	101
	Nguyễn Quang Sỹ
	612719
	K61QLDDA
	Nguyễn Văn Thao
	6

	102
	Nguyễn Văn Dũng
	603494
	K60QLDDA
	Nguyễn Thu Hà
	6

	103
	Nguyễn Thị Vân Anh
	612663
	K61QLDDA
	Nguyễn Thành Trung
	5

	104
	Mai Thị Thu Trang
	612728
	K61QLDDA
	Phạm Văn Vân
	4



